	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số:   4251 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Đồng Nai, ngày  30   tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh sản phẩm thuốc lá;

Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá;
Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh sản phẩm thuốc lá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3710/TTr-SCT ngày 17/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển
a) Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá của cả nước đã được phê duyệt; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tập quán văn hóa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ thuốc lá là hàng hóa hạn chế kinh doanh, không khuyến khích tiêu dùng. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ sự phát triển và phân bố của mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá. Kiểm soát việc sử dụng thuốc lá để tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại của thuốc lá.
b) Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá đảm bảo cho hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mang tính hệ thống, đồng bộ; hạn chế kinh doanh tự phát, không có giấy phép kinh doanh; kiểm soát được chất lượng sản phẩm, giá cả hàng hoá; không tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá không rõ xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo chất lượng.
c) Phát triển lực lượng thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh phải tối thiểu tuân thủ các điều kiện, quy định của Nhà nước về kinh doanh mua bán sản phẩm thuốc lá. Trong đó, chú trọng phát triển các thương nhân có năng lực và kinh nghiệm tham gia thị trường.
2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát: Phát triển và sắp xếp lại mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá hợp lý với nhu cầu tiêu dùng, hạn chế kinh doanh tự phát, không có giấy phép. Hình thành lực lượng thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá tuân thủ pháp luật, chuyên nghiệp và có năng lực. Kiểm soát được chất lượng và giá cả sản phẩm thuốc lá bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kiểm soát và hạn chế việc kinh doanh thuốc lá nhập lậu; tiến tới xóa bỏ thuốc lá bất hợp pháp trên thị trường. Kiểm soát việc sử dụng thuốc lá góp phần tích cực vào việc phòng, chống tác hại của thuốc lá.
b) Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn 2016 - 2020:

+ Đến năm 2020, số giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá được phép cấp tối đa trên địa bàn có 9.140 giấy phép. Bao gồm: Số giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được cấp tối đa là 55 giấy phép và số giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được phép cấp tối đa là 9.085 giấy phép. Không phát triển các cơ sở kinh doanh sản phẩm thuốc lá (có giấy phép) vượt số giấy phép được phép cấp tối đa.

+ Đảm bảo duy trì 100% cơ sở kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá có giấy phép. Tăng cường cấp giấy phép cho các cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; các cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn phải có giấy phép.

- Giai đoạn 2021 - 2025:

+ Đến năm 2025, số giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá được phép cấp tối đa trên địa bàn có 9.164 giấy phép. Bao gồm: Số giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được phép cấp tối đa là 57 giấy phép và số giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được phép cấp tối đa là 9.107 giấy phép. Không phát triển các cơ sở kinh doanh sản phẩm thuốc lá (có giấy phép) vượt số giấy phép được phép cấp tối đa.
+ Tiếp tục sắp xếp lại số thương nhân đã tham gia kinh doanh mua bán sản phẩm thuốc lá trong giai đoạn trước để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý đặt ra trong thời kỳ này. Trong đó, khuyến khích các thương nhân đầu tư nâng cấp các cơ sở kinh doanh theo hướng hiện đại. Đảm bảo các cơ sở kinh doanh sản phẩm thuốc lá phải có giấy phép. Chỉ cấp thêm giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá ở những nơi thực sự cần thiết (ưu tiên những nơi có tỷ lệ đã cấp giấy phép cao và có đông dân cư).

3. Định hướng phát triển
a) Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia xây dựng mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật về kinh doanh sản phẩm thuốc lá và góp phần tích cực vào việc phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các thương nhân tham gia kinh doanh sản phẩm thuốc lá phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước trong suốt quá trình kinh doanh;
b) Các cơ sở kinh doanh sản phẩm thuốc lá cung cấp đa dạng, phong phú các sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu đa dạng của khách hàng; trong đó, chú trọng cung cấp các sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp và có chất lượng cao cho người tiêu dùng;
c) Phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Trong đó, chú trọng phát triển các loại hình chuyên doanh thuốc lá, các cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mô hình chuỗi;
d) Khuyến khích các cơ sở kinh doanh sản phẩm thuốc lá đầu tư nâng cấp trang thiết bị, nâng cao năng lực phục vụ theo hướng văn minh, hiện đại; khuyến khích các chủ thể có năng lực và kinh nghiệm tham gia thị trường;
đ) Nhà nước thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi kinh doanh sản phẩm thuốc lá trái với quy định của pháp luật.

4. Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá

a) Căn cứ xác định quy hoạch
- Điều kiện cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Có mạng lưới bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

+ Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá;

+ Có kho hàng (hoặc mạng lưới kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ mạng lưới bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt Nam đồng trở lên);

+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Phù hợp với Quy hoạch mạng lưới mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

+ Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 3 m2 trở lên.

+ Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá:
- Số giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được phép cấp tối đa:

+ Năm 2020: Thành phố Biên Hòa có 17 giấy phép, huyện Vĩnh Cửu có 03 giấy phép, huyện Tân Phú có 03 giấy phép, huyện Định Quán có 04 giấy phép, huyện Xuân Lộc có 05 giấy phép, thị xã Long Khánh có 03 giấy phép, huyện Thống Nhất có 03 giấy phép, huyện Long Thành có 04 giấy phép, huyện Nhơn Trạch có 04 giấy phép, huyện Trảng Bom có 06 giấy phép và huyện Cẩm Mỹ có 03 giấy phép.
+ Năm 2025: Thành phố Biên Hòa có 18 giấy phép, huyện Vĩnh Cửu có 03 giấy phép, huyện Tân Phú có 03 giấy phép, huyện Định Quán có 04 giấy phép, huyện Xuân Lộc có 05 giấy phép, thị xã Long Khánh có 03 giấy phép, huyện Thống Nhất có 03 giấy phép, huyện Long Thành có 05 giấy phép, huyện Nhơn Trạch có 04 giấy phép, huyện Trảng Bom có 06 giấy phép và huyện Cẩm Mỹ có 03 giấy phép.
- Số giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được phép cấp tối đa:

+ Năm 2020: Thành phố Biên Hòa có 2.901 giấy phép, huyện Vĩnh Cửu có 461 giấy phép, huyện Tân Phú có 548 giấy phép, huyện Định Quán có 686 giấy phép, huyện Xuân Lộc có 761 giấy phép, thị xã Long Khánh có 460 giấy phép, huyện Thống Nhất có 519 giấy phép, huyện Long Thành có 705 giấy phép, huyện Nhơn Trạch có 627 giấy phép, huyện Trảng Bom có 927 giấy phép và huyện Cẩm Mỹ có 490 giấy phép.

+ Năm 2025: Thành phố Biên Hòa có 2.905 giấy phép, huyện Vĩnh Cửu có 462 giấy phép, huyện Tân Phú có 549 giấy phép, huyện Định Quán có 687 giấy phép, huyện Xuân Lộc có 762 giấy phép, thị xã Long Khánh có 462 giấy phép, huyện Thống Nhất có 520 giấy phép, huyện Long Thành có 709 giấy phép, huyện Nhơn Trạch có 629 giấy phép, huyện Trảng Bom có 929 giấy phép và huyện Cẩm Mỹ có 493 giấy phép.

5. Các giải pháp chủ yếu

a) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước:
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh sản phẩm thuốc lá tới các thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên địa bàn và tới các cơ quan chức năng có liên quan.
- Tăng cường biện pháp thông tin, giáo dục, truyền thông của chính quyền các cấp để nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ, tác hại của thuốc lá và sử dụng thuốc lá với hàm lượng Tar và Nicotin cao, thay thế dần thuốc lá phổ thông bằng các loại thuốc lá trung cấp và cao cấp, đạt chất lượng theo quy định. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/05 - 31/05 hàng năm) và ngày Thế giới không thuốc lá (31/05 hàng năm). 

- Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên cơ sở quy định pháp luật và quy hoạch được phê duyệt. Việc cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên địa bàn phải tuân thủ đúng các điều kiện quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Đặc biệt, đối với cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá phải có giấy phép. Hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho các hộ kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, áp dụng mức phạt cao, chế tài mạnh đối với các vi phạm chưa tuân thủ các điều kiện kinh doanh, các quy định của pháp luật về kinh doanh sản phẩm thuốc lá đối với các thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá như: về Giấy phép; về vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, chất lượng sản phẩm; về không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; về ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; về trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá, bán thuốc lá không ghi nhãn; về không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về tình hình, kết quả kinh doanh sản phẩm thuốc lá; về nghĩa vụ nộp thuế; về bảo vệ môi trường,… nhằm tạo một mạng lưới kinh doanh ổn định để chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.
- Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm hút thuốc lá ở các địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Các lực lượng chức năng trên địa bàn kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu (đặc biệt là việc tăng cường công tác kiểm tra bày, bán thuốc lá lậu tại các tủ, quầy, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn,…).
- Các cơ quan ban ngành địa phương có văn bản yêu cầu cán bộ, Đảng viên, công nhân viên làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước không được hút thuốc lá lậu (hút thuốc lậu là tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế).

- Khuyến khích các thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá đầu tư nâng cấp trang thiết bị, nâng cao năng lực phục vụ theo hướng văn minh, hiện đại; khuyến khích các chủ thể có năng lực và kinh nghiệm tham gia thị trường.
b) Đối với các thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá:
- Các thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá phải có kiến thức và am hiểu pháp luật về mặt hàng kinh doanh; có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh sản phẩm thuốc lá; tuân thủ quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm góp phần tích cực vào việc phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Các thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá chỉ mua bán sản phẩm thuốc lá theo đúng giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp. Phải niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và chủng loại, giá cả các loại sản phẩm thuốc lá thương nhân đang kinh doanh tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của thương nhân.

- Phải tham gia phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống buôn lậu sản phẩm thuốc lá, kinh doanh sản phẩm thuốc lá giả và gian lận thương mại.
- Thường xuyên nâng cao kiến thức và trách nhiệm trong kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Người lao động của cơ sở kinh doanh sản phẩm thuốc lá phải được tập huấn về trách nhiệm trong cung cấp thuốc lá với các nội dung cụ thể như: các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cách nhận biết tuổi, nhận biết dấu hiệu về nghiện thuốc lá của khách hàng. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh bán một số lượng thuốc lá tối đa cho khách hàng sử dụng tại chỗ. Hạn chế và tiến tới không sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm việc trong các cơ sở kinh doanh thuốc lá.
- Các thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá không được có các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá như sau:

+ Kinh doanh sản phẩm thuốc lá khi không có giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

+ Mua bán, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá nhái nhãn mác, kiểu dáng, không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo các quy định của pháp luật.

+ Lưu thông, tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá không ghi nhãn bao bì hoặc ghi nhãn không đúng quy định, không đăng ký bản công bố hợp quy, không dán tem theo quy định của pháp luật.

+ Kinh doanh sản phẩm thuốc lá không đúng đối tượng, địa điểm, nội dung ghi trong giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp.

+ Kinh doanh sản phẩm thuốc lá khi giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã hết hiệu lực.

+ Giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, mua bán giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá.

+ Kinh doanh sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Kinh doanh không có hợp đồng hoặc không thực hiện đúng cam kết đã ghi trong hợp đồng. 

+ Bán lẻ sản phẩm thuốc lá bằng máy bán hàng tự động.

+ Bán sản phẩm thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, bán qua mạng internet.

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá không báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Quảng cáo, khuyến mại sản phẩm thuốc lá trái quy định của pháp luật.

+ Tài trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

+ Dùng sản phẩm thuốc lá làm giải thưởng cho các cuộc thi, trừ các cuộc thi về sản phẩm thuốc lá.

+ Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

c) Với người tiêu dùng sản phẩm thuốc lá:
- Người tiêu dùng sản phẩm thuốc lá phải có nghĩa vụ: Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi; giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

- Người tiêu dùng sản phẩm thuốc lá cần nâng cao ý thức kiểm soát việc sử dụng thuốc lá để tạo dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại của thuốc lá. Phải có ý thức hạn chế sử dụng thuốc lá.

- Người tiêu dùng sản phẩm thuốc lá tích cực tham gia tuyên truyền, phát động phong trào: Không sử dụng thuốc lá khi tuổi chưa đến 18, phụ nữ, nhất là phụ nữ đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, người già; không sử dụng thuốc lá trong giờ làm việc, trong hội họp, lễ hội, đám cưới, đám tang, đám giỗ,…

- Người tiêu dùng sản phẩm thuốc lá phải nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá; về quyền của mọi công dân được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá, cũng như yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

6. Tổ chức thực hiện
a) Các sở, ban, ngành:
- Sở Công Thương: Với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá và quản lý thị trường trên địa bàn, do vậy Sở Công Thương là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025”.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch, Sở Công Thương tổ chức công bố nội dung quy hoạch đến các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện/thị xã/thành phố và các đối tượng đang kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên địa bàn. Định kỳ 06 (sáu) tháng, Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo về Bộ Công Thương tình hình cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và tình hình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn chậm nhất là 20 (hai mươi) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo.

Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện/thị xã/thành phố trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện Quy hoạch. Hàng năm, Sở Công Thương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch; đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch nếu thực sự cần thiết.

- Chi cục Quản lý thị trường: Theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan về kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

- Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ sở mua bán sản phẩm thuốc lá thực hiện chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp khi có yêu cầu; phối hợp cùng các ban ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường quản lý việc vi phạm cấm quảng cáo, khuyến mại và tiếp thị trực tiếp thuốc lá tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; quản lý chặt chẽ việc cấp phép hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ hội và tăng cường kiểm tra bảo đảm các hoạt động này không có quảng cáo, tiếp thị và tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc đăng tải thông tin sản phẩm thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng các quy định của pháp luật. Phối hợp Ban tuyên giáo chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về phòng, chống các tác hại của thuốc lá cho cộng đồng, nhất là những người sử dụng thuốc lá, những người trẻ, vị thành niên chưa sử dụng thuốc lá.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép giáo dục về tác hại của thuốc lá phù hợp với các cấp học, bậc học, chú trọng tuyên truyền, thông tin cho học sinh về tuổi được phép mua, được phép hút thuốc lá; kỹ năng từ chối hút thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và xã hội. Kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về cấm bán thuốc lá trong trường học và khu vực xung quanh trường học.

- Sở Y tế: Tăng cường năng lực cho mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu, đào tạo kiến thức kỹ năng cho cán bộ y tế và cán bộ công tác xã hội để kịp thời phát hiện, thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tác hại của thuốc lá. Chủ động tiếp cận và tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện thuốc lá trong cộng đồng dễ dàng được tiếp nhận các dịch vụ can thiệp sớm, điều trị cai nghiện tại cộng đồng và phục hồi tái hòa nhập. Khuyến khích các tổ chức tư vấn cai nghiện thuốc lá thành lập, nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Công an tỉnh: Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; về việc chấp hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Cảnh sát PCCC: Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác PCCC.

- Các đoàn thể, tổ chức xã hội: Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong phát động, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nâng cao vai trò giám sát của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố:
- UBND các huyện/thị xã/thành phố triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Số giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá cấp trên địa bàn không được vượt quá số giấy phép tối đa mà quy hoạch đã xác định, nhằm góp phần quản lý tốt mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên từng địa bàn của các địa phương nói riêng và toàn tỉnh Đồng Nai nói chung.

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng tăng cường hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho các hộ kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; định kỳ 06 (sáu) tháng, có trách nhiệm báo cáo về Sở Công Thương tình hình kinh doanh, cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai xử lý hoặc đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch.

- Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh sản phẩm thuốc lá; trong đó phải xác định chính quyền địa phương cấp xã giữ vai trò chủ yếu.
- UBND các huyện/thị xã/thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đội quản lý thị trường và các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn.

c) Các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh sản phẩm thuốc lá:
- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh sản phẩm thuốc lá và các quy định trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

- Chủ động cải tạo, nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh sản phẩm thuốc lá một cách kịp thời theo yêu cầu mới, phù hợp với quy hoạch. Nâng cao kiến thức và trách nhiệm của các cơ sở được cấp phép mua bán sản phẩm thuốc lá.

- Phối hợp với đoàn kiểm tra, cơ quan kiểm tra trong quá trình kiểm tra hoạt động kinh mua bán doanh thuốc lá tại nơi kiểm tra; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc lá; chấp hành các hoạt động kiểm tra của cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra và các quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền;

- Định kỳ 06 (sáu) tháng, các thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá phải báo cáo tình hình kinh doanh đến các cơ quan quản lý nhà nước về công thương, cơ quan đã cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm công bố và giám sát thực hiện Quy hoạch này sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, ban, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC, Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh - Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VP, KT.
Tram.KT
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trần Văn Vĩnh


PAGE  
2

